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BỘ CÔNG AN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 90/2024/TT-BCA
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.     Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra; điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng, xử lý vi phạm chất lượng và tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (sau đây viết gọn là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Điều 2.     Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Công an các đơn vị, địa phương).
2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp.
3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
Điều 3. Biểu mẫu sử dụng trong kiểm tra và đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây để sử dụng trong kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2:
1. Quyết định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Mẫu số 01).
2. Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Mẫu số 02).
3. Biên bản lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa để kiểm tra chất lượng (Mẫu số 03).
4. Tem niêm phong mẫu (Mẫu số 04).
5. Thông báo sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được tiếp tục sản xuất hoặc nhập khẩu (Mẫu số 05).
6. Thông báo sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tạm đình chỉ sản xuất hoặc nhập khẩu (Mẫu số 06).
7. Thông báo về việc không phù hợp của hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp (Mẫu số 07).
8. Phiếu thẩm tra Hồ sơ đăng ký chỉ định (Mẫu số 08).
9. Quyết định đánh giá năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Mẫu số 09).
10. Biên bản đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Mẫu số 10).
11. Danh mục tài liệu, quy trình, thiết bị và nhân lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp (Mẫu số 11).
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Cơ quan kiểm tra nhà nước và Đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1.   Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
a) Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an;
b) Phó Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an;
c) Thành viên Đoàn kiểm tra là cán bộ công an, chuyên gia (đại diện Bộ, ngành hoặc chuyên gia độc lập) có trình độ chuyên môn phù hợp với sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra;
d) Thư ký Đoàn kiểm tra là cán bộ phòng chức năng thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 5.     Điều kiện   đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm   chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 (sau đây viết gọn là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung).
Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. Việc xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
2. Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
3. Tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có trách nhiệm áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
4. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã được kiểm định, thử nghiệm, giám định, chứng nhận về chất lượng chuyên ngành tại một đơn vị trong Công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về kiểm định, thử nghiệm, giám định, chứng nhận thì cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không tiến hành kiểm định, thử nghiệm, giám định đối với sản phẩm, hàng hóa đó và sử dụng kết quả kiểm định, thử nghiệm, giám định, chứng nhận để làm căn cứ ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nước trong sản xuất, nhập khẩu.
Điều 6. Tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp tham gia hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, bao gồm:
a) Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện việc đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số  154/2018/NĐ-CP  ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đánh giá và chỉ định khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 18a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
2. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động, được Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chỉ định phải tuân thủ các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.
Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an công bố danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký và tổ chức đánh giá sự phù hợp có kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lựa chọn sử dụng.
3. Hồ sơ đăng ký tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định tại Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
4. Quy trình đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp trong trường hợp chỉ định lần đầu, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 18d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chỉ định, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thành lập Đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. Thành phần Đoàn đánh giá do Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an quyết định. Nội dung đánh giá thực tế, trình tự, thủ tục đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 18d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Tùy thuộc nội dung cần đánh giá thực tế, Đoàn đánh giá bao gồm Trưởng đoàn đánh giá là đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Phó Trưởng đoàn đánh giá là đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an hoặc chuyên gia độc lập ngành ngoài và Thư ký là cán bộ phòng chức năng thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. Trường hợp vắng mặt Trưởng đoàn đánh giá, Phó trưởng đoàn đánh giá được thay thế điều hành các nội dung đánh giá thực tế.
c) Trường hợp chỉ thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định, nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ hợp lệ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tiến hành thẩm xét hồ sơ, không tổ chức đánh giá năng lực thực tế. Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ nhưng có nội dung không phù hợp hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm liên quan đến hồ sơ thì cơ quan chỉ định tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp.
d) Sau khi Đoàn đánh giá hoàn thành việc đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức đánh giá sự phù hợp đã khắc phục các nội dung theo biên bản đánh giá (nếu có), Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an ban hành quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định.
5. Quy trình đánh giá chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp trong trường hợp cấp lại quyết định chỉ định thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
a) Trong thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu đăng ký cấp lại quyết định chỉ định, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
6. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an xem xét, quyết định thu hồi quyết định chỉ định trong trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Điều 18g Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an
1. Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện chức năng đầu mối quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Căn cứ nhu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với thực tế quản lý.
3. Hằng năm hoặc đột xuất ban hành kế hoạch kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
5. Ban hành quyết định chỉ định hoặc đình chỉ tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định.
6. Báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, xử lý trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
7. Tổng hợp tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an   định kỳ 6 tháng, hàng năm theo quy định.
Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định
Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 18e Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
1. Định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định theo quy định tại Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.
2. Thông báo cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đã được chỉ định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương
1. Hằng năm, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thông báo kế hoạch sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được cấp có thẩm quyền phê duyệt về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an để theo dõi.
2. Phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an (qua Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an) về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1.   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.
2. Thay thế cụm từ “Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật” tại phần căn cứ ban hành, Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 17 và cụm từ “Cục Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường” tại Điều 9 Thông tư số 19/2017/TT-BCA ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đặc thù trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư số 19/2017/TT-BCA) bằng cụm từ “Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an”. Thay thế cụm từ “Cục Tài chính” tại khoản 4 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 19/2017/TT-BCA bằng cụm từ “Cục Kế hoạch và Tài chính”.
3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì nội dung dẫn chiếu thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an) để có hướng dẫn kịp thời./.
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lương Tam Quang
Mẫu số 01. Quyết định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:     /QĐ
Hà Nội, ngày     tháng    năm 20...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất/ nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
CỤC TRƯỞNG
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Thông tư số...../20..../TT-BCA ngày.... tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Theo đề nghị của  Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.    Thành lập đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất/nhập khẩu, gồm các thành viên sau đây:
1. Họ tên và chức vụ:................................................................... - Trưởng đoàn.
2. Họ tên và chức vụ:...................................................................... - Thành viên.
3. Họ tên và chức vụ:...................................................................... - Thành viên.
4. Họ tên và chức vụ:...................................................................... - Thành viên.
5. Họ tên và chức vụ:............................................................................ - Thư ký.
Điều 2.    Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất/nhập khẩu tại.............. (đơn vị/cơ sở được kiểm tra), cụ thể như sau:
- Nội dung kiểm tra:..............................................................................................
- Đối tượng kiểm tra: Sản phẩm, hàng hóa...........................................................
- Chế độ kiểm tra:.................................................................................................
- Thời gian kiểm tra: từ ngày... tháng.. năm... đến ngày.. tháng... năm...
Điều 3.    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra, (tên đơn vị/cơ sở kiểm tra) và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, (... đơn vị soạn thảo).
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 02.     Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
ĐOÀN KIỂM TRA
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất/nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Thông tư số...../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số..../QĐ ngày... tháng... năm... của....(2)... về việc kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất/nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Đoàn tiến hành kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại (tại cơ sở được kiểm tra)... từ ngày... tháng... năm.... đến ngày.... tháng..... năm...
I. Thành phần đoàn kiểm tra gồm:
1................................................................................................... - Trưởng đoàn.
2...................................................................................................... - Thành viên.
3...................................................................................................... - Thành viên.
4...................................................................................................... - Thành viên.
5...................................................................................................... - Thành viên.
...
II. Đại diện cơ sở được kiểm tra
1........................................................................................................... - Chức vụ.
2........................................................................................................... - Chức vụ.
...
II. Nội dung - kết quả kiểm tra
III. Nhận xét và kết luận:
Tại thời điểm kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (ghi rõ tên, thông tin sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra) phù hợp/không phù hợp với các quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, nội dung vi phạm (nếu có)....
IV. Yêu cầu đối với cơ sở:
Nội dung cần khắc phục, sửa chữa và thời hạn thực hiện; các biện pháp xử lý khác: thu hồi sản phẩm, hàng hóa, tạm dừng...
V. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:
Biên bản lập 02 bản như nhau và được đọc lại cho những người tham dự thông qua vào hồi.... giờ.... ngày.... tháng.... năm....... tại......... 01 bản được giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản được lưu tại Cơ quan kiểm tra.
Đại diện cơ sở được kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Trưởng đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thành viên đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người chứng kiến (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 03.     Biên bản lấy mẫu
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
ĐOÀN KIỂM TRA
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày    tháng     năm 20...
BIÊN BẢN LẤY MẪU
Số:......
1. Tên cơ sở được lấy mẫu:...................................................................................
2. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ, đơn vị)..................................
3. Người lấy mẫu: (Họ tên, chức danh, đơn vị)....................................................
4. Phương pháp lấy mẫu: Theo Tiêu chuẩn/Quy chuẩn/Quy định kỹ thuật/ phương pháp ngẫu nhiên, đảm bảo mẫu là đại diện cho lô hàng
STT
Tên mẫu, ký hiệu/ mã hiệu
Nơi lấy mẫu
Đơn vị tính
Lượng mẫu
Cỡ lô (Khối lượng/số lượng lô hàng)
Ngày sản xuất, số lô (nếu có)
Ghi chú
5. Tình trạng mẫu:
- Số lượng mẫu đảm bảo đủ để thử các chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định.
- Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu.
- Biên bản đã được các bên thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
Đại diện cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 04. Tem niêm phong mẫu
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
TEM NIÊM PHONG MẪU
(1)
Tên mẫu:...............................................................................................................
Số thứ tự trong biên bản lấy mẫu:.........................................................................
Ngày lấy mẫu:.......................................................................................................
NGƯỜI LẤY MẪU
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT/NHẬP KHẨU
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Đóng dấu của cơ quan kiểm tra.
Mẫu số 05. Thông báo về việc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được tiếp tục sản xuất/nhập khẩu
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /TB
Hà Nội, ngày    tháng    năm 20...
THÔNG BÁO
Về việc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được tiếp tục sản xuất/nhập khẩu
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Thông tư số...../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Căn cứ đề nghị của (tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu)...;
Căn cứ Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu số ngày...;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra....,
THÔNG BÁO
1. Sản phẩm, hàng hóa (tên sản phẩm, ký hiệu/mã hiệu...) của (tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu, địa chỉ) được tiếp tục sản xuất/nhập khẩu.
2. (Tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu) có trách nhiệm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, duy trì đảm bảo sản xuất/nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/tiêu chuẩn của Bộ Công an/tiêu chuẩn công bố áp dụng/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Nơi nhận:
- Cơ sở sản xuất/nhập khẩu;
- Cơ quan liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT,...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 06. Thông báo về việc tạm đình chỉ sản xuất/nhập khẩu
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /TB
Hà Nội, ngày     tháng    năm 20...
THÔNG BÁO
Về việc tạm đình chỉ sản xuất/nhập khẩu
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Thông tư số....../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Căn cứ đề nghị của (tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu)...;
Căn cứ Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu số ngày...;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra....,
THÔNG BÁO
1. Tạm đình chỉ sản xuất/nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không phù hợp: (tên sản phẩm, hàng hóa ký hiệu/mã hiệu, số lô, cỡ lô, ngày...) do (Tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu, địa chỉ) sản xuất/nhập khẩu.
2. (Tên cơ sở sản xuất/nhập khẩu) có trách nhiệm thu hồi, xử lý/khắc phục đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không phù hợp trên, trong thời hạn.... ngày. Sản phẩm, hàng hóa trên chỉ được tiếp tục sản xuất/nhập khẩu sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra Thông báo được tiếp tục sản xuất/nhập khẩu.
3. (Người đại diện theo pháp luật cơ sở được kiểm tra) có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu theo nội dung thông báo.
4. Trưởng đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện của cơ sở sản xuất/nhập khẩu.
Nơi nhận:
- Cơ sở sản xuất/nhập khẩu;
- Cơ quan liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT,...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 07. Mẫu Thông báo về việc không phù hợp của hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:
V/v thông báo về sự không phù hợp của hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp
Hà Nội, ngày    tháng    năm 20...
Kính gửi: (1).
Ngày... tháng... năm 20..., Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhận được Đơn đăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận/giám định/thử nghiệm/kiểm định đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an của (1), địa chỉ:............ Sau khi rà soát hồ sơ kèm theo đơn đăng ký, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có ý kiến sau:
Hồ sơ của (1) chưa đáp ứng quy định tại Thông tư số..../2024/TT-BCA ngày.... tháng.... năm... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an và (2),  bao gồm các nội dung sau:
- .................. (Mục...);
- .................. (Mục...);
- .................. (Mục...);
- Chi tiết trong Phiếu thẩm tra Hồ sơ đăng ký chỉ định, đính kèm. (mẫu số 8 Thông tư này).
Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an thông báo......... (đơn vị đăng ký chỉ định) biết, thực hiện theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(1) Tổ chức ĐGSPH đăng ký chỉ định;
(2) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Mẫu số 08. Mẫu Phiếu thẩm tra Hồ sơ đăng ký chỉ định
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
Mẫu Phiếu thẩm tra Hồ sơ đăng ký chỉ định
1. Tên đơn vị đăng ký:............
2. Thời gian nhận hồ sơ:.... tháng.... năm 20.... (Số Công văn đến...)
3. Số lượng tài liệu: 01 bộ
4. Căn cứ đánh giá hồ sơ:
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
- Thông tư số....../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
- Văn bản khác có liên quan.
5. Hình thức cấp
Cấp mới: □
Cấp bổ sung, sửa đổi: □
Cấp lại: □
6. Nội dung đánh giá
TT
Tên tài liệu
Mã số tài liệu/ Số công văn
Số lượng
Đánh giá tính phù hợp của hồ sơ
1
Giấy đăng ký chỉ định
2
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực
3
Danh sách các nhân sự
4
Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá sự phù hợp
5
Danh sách máy móc thiết bị
6
Chứng chỉ công nhận năng lực
Sự phù hợp của hồ sơ:
Phù hợp □
Chưa phù hợp □
- Nội dung hồ sơ: Hồ sơ xin chỉ định hoạt động chứng nhận/giám định/thử nghiệm đối với sản phẩm.....
- Kết luận: Hồ sơ phù hợp/chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số..............
Các nội dung chưa phù hợp bao gồm:..................................................................
Mẫu số 09. Quyết định đánh giá năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:       /QĐ
Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn đánh giá năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
CỤC TRƯỞNG
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Thông tư số...../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.    Thành lập Đoàn đánh giá năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, gồm các thành viên sau đây:
1. Họ tên và chức vụ:................................................................... - Trưởng đoàn.
2. Họ tên và chức vụ:............................................................. - Phó trưởng đoàn.
3. Họ tên và chức vụ:...................................................................... - Thành viên.
4. Họ tên và chức vụ:...................................................................... - Thành viên.
5. Họ tên và chức vụ:............................................................................ - Thư ký.
Điều 2.    Đoàn đánh giá năng lực có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia; kiểm tra, đánh giá năng lực thực tế của tổ chức đánh giá sự phù hợp có hồ sơ đăng ký. Tổng hợp kết quả, đề xuất lãnh đạo Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an quyết định chỉ định đối với tổ chức đủ điều kiện theo quy định.
Điều 3.    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, thành viên Đoàn đánh giá có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, (đơn vị soạn thảo).
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 10. Biên bản đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
CỤC KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày    tháng    năm 20...
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
Phần I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ:    Đánh giá năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
2. Căn cứ pháp lý
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
- Thông tư số....../20.../TT-BCA ngày.... tháng.... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;
- Văn bản khác có liên quan.
3. Tổ chức tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp:
- Tên tổ chức:........................................................................................................
- Địa chỉ:...............................................................................................................
- Điện thoại:............................. Fax:............................... Email:..........................
4. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: ngày.... tháng....... năm.......
- Địa điểm:.................
5. Lĩnh vực đăng ký:
Thử nghiệm □
Giám định □
Chứng nhận □
Kiểm định □
6. Hình thức đánh giá:
Đánh giá lần đầu □
Đánh giá lại □
Đánh giá mở rộng □
7. Thành phần Đoàn đánh giá:
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Cương vị trong đoàn đánh giá
1
2
3
...
8. Thành phần Tổ chức đánh giá sự phù hợp
TT
Họ và tên
Chức danh
1
2
3
...
Phần II: Nội dung làm việc
1. Nội dung làm việc của Đoàn đánh giá
- Ông/Bà..., thư ký đoàn đánh giá, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đọc Quyết định thành lập Đoàn đánh giá năng lực thực tế của..(2)..
- Ông/Bà..., Trưởng đoàn đánh giá năng lực điều hành, thông qua chương trình và phương pháp làm việc.
- Ông/Bà... thay mặt Tổ chức đánh giá sự phù hợp giới thiệu về thành phần tham gia và năng lực của tổ chức.
Các sản phẩm hàng hóa thực hiện sau:
TT
Tên sản phẩm
Quy chuẩn/tiêu chuẩn
Đăng ký thực hiện
1
2. Đoàn đã đánh giá các nội dung sau:
2.1. Sự tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức trong lĩnh vực đăng ký chỉ định
Ông/Bà................................... thay mặt Tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo về tình hình tuân thủ hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm hàng hóa đăng ký tại thời điểm đánh giá năng lực theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Đoàn đánh giá năng lực tiến hành xem xét hồ sơ đã thực hiện liên quan đến sản phẩm hàng hóa đã đăng ký (số lượng hồ sơ, quy trình thực hiện, kết quả thực hiện,...)
Kết luận: Đạt □
Không đạt □
Bổ sung □
Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt:.....................................................
2.2. Quy trình thực hiện
- Các quy trình đánh giá được tổng hợp tại Danh mục kèm theo Biên bản này;
+ Quy trình thử nghiệm:.....................;
+ Quy trình giám định:.......................;
+ Quy trình chứng nhận:....................;
+ Quy trình kiểm định........................;
Kết luận: Đạt □
Không đạt □
Bổ sung □
Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt:.....................................................
2.3. Nhân lực
- Số nhân lực:...
- Tiến hành kiểm tra hồ sơ các nhân lực tham gia việc đánh giá sự phù hợp bao gồm các tiêu chí: Chuyên môn, Nhiệm vụ được giao, Thời gian làm việc.
- Các vấn đề cần bổ sung:
* Kết luận phần hồ sơ:
Đạt □
Không đạt □
Bổ sung □
2.4. Thiết bị
- Số lượng các thiết bị:
- Tình trạng hoạt động, kiểm định:
2.5. Các loại tài liệu khác (nếu có)
Danh mục tài liệu, quy trình, nhân lực và thiết bị của tổ chức đánh giá sự phù hợp được liệt kê theo mẫu số 11 Thông tư này.
Phần III: Kết luận chung
...........................................
Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện đơn vị được đánh giá
(Ký và đóng dấu)
Trưởng đoàn đánh giá
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Các thành viên trong đoàn đánh giá
Mẫu số 11. Danh mục tài liệu, quy trình, nhân lực và thiết bị của tổ chức đánh giá sự phù hợp
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH, NHÂN LỰC VÀ THIẾT BỊ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
1. Hồ sơ đăng ký
TT
Tên tài liệu
Số lượng
Mã số tài liệu
1
Giấy đăng ký chỉ định
2
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực
3
Chứng chỉ công nhận năng lực
4
Danh sách nhân sự
5
Biểu mẫu kết quả (nếu có)
6
Hồ sơ, tài liệu khác...
2. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm/ giám định/kiểm định/chứng nhận
TT
Tên tài liệu
Mã số
Hiệu lực từ
Cơ quan ban hành
Ghi chú
1
2
....
(Gửi kèm theo quy trình, thủ tục thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đã được phê duyệt)
3. Danh sách thử nghiệm viên/giám định viên/kiểm định viên/chuyên gia đánh giá
STT
Họ và tên
Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
Chứng chỉ đào tạo hệ thống quản lý
Kinh nghiệm công tác    (ghi số năm)
Kinh nghiệm đánh giá sự phù hợp    (ghi số cuộc)
Loại hợp đồng lao động đã ký
Ghi chú
1
2
....
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực của thử nghiệm viên/giám định viên/kiểm định viên/chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa)
4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thử nghiệm, kiểm định
4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
TT
Tên máy móc, thiết bị, kiểu loại, thông số kỹ thuật chính
Năm sản xuất, nước sản xuất
Năm đưa vào sử dụng và tình trạng thiết bị
Ngày kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
Đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
Ghi chú
1
2
....
4.2. Trang thiết bị khác
TT
Tên thiết bị
Đặc trưng kỹ thuật
Ngày đưa vào sử dụng
Ghi chú
1
2
...
(gửi kèm theo giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm của thiết bị)
......... (tên tổ chức) cam kết các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.
........., ngày..... tháng..... năm.....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




